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Câu 1: Điền vào chỗ trống để hoàn thiện khái niệm sau  

Cụm danh từ là 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

Câu 2: Vẽ mô hình cấu tạo cụm danh từ  

Câu 3: Xác định cụm danh từ trong các câu sau và điền chúng vào mô hình của cụm 

danh từ: 

 

a) Các nhà hảo tâm đang giúp đỡ những đứa trẻ mồ côi 

 

b) Chiếc thuyền nga nghiêng rồi bị chôn vùi trong những lớp sóng hung dư 

 

c) Dùng cây bút thần,Mã Lương vẽ cho tất cả người nghèo trong làng 

 

đ) Trong gian phòng lớn tràn ngập ánh sáng những bức tranh của thí sinh treo kín bốn bức 

tường 

 

e) Hàng ngày, nó cất tiếng kêu ôm op làm vang động cả tiếng khiến các con vật kia rất 

hoảng sợ. Ếch cứ tưởng bầu trời trên đầu chỉ bé bằng chiếc vung và nó thì oai như một vị 

chúa tể 

f) Một năm sau khi đánh đuổi giặc Minh, một hôm Lê Lợi – bấy giờ làm vua – cưỡi 

thuyền rồng dạo quanh hồ Tả Vọng. Nhân dịp đó, Long Quân sai Rùa Vàng lên đòi lại 

thanh gươm thần. Khi thuyền rồng tiến ra giũa hồ, tự nhiên có một con rùa lớn nhô đầu lên 

khỏi mặt nước. Theo lệnh vua thuyền đi chậm lại.  

g) Ngày xưa, ở quận Cao Bình có hai vợ chồng tuổi già mà chưa có con. Tuy nhà nghèo, 

hằng ngày phải lên rừng chặt củi về đổi gạo nuôi thân, họ vẫn thường giúp mọi người.  
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h) Vua và đình thần chịu thằng bé là thông minh lỗi lạc. Nhưng vua vẫn còn muốn thử một 

lần nữa. Qua hôm sau, khi hai cha con đang ăn cơm ở công quán, bỗng có sứ giả nhà vua 

mang tới hai con chim sẻ với lệnh bắt họ phải dọn thành ba mâm thức ăn.  

Gợi ý 

Câu 1: 

Cụm danh từ là một tổ hợp từ do danh từ với một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành.  

Ví dụ: tất cả những em học sinh chăm ngoan ấy 

Câu 2: 

 Mô hình cụm danh từ: 
 

Phần trước Phần trung tâm Phần sau 

t2             -         t1 T1                 -           T2 s1               -              s2 

Tất cả                 những Em                       học sinh chăm ngoan               ấy 

 Trong đó:  

- Các phụ ngữ ở phần trước bổ sung cho danh từ các ý nghĩa về số và lượng 

- Các phụ ngữ ở phần sau nêu lên đặc điểm của sự vật mà danh từ biểu thị hoặc xác định vị 

trí của sự vật ấy trong không gian hay thời gian. 

Câu 3: HS làm theo mẫu sau 

a) Cụm danh từ là: Các nhà hảo tâm, những đứa trẻ mồ côi  

Phần trước Phần trung tâm Phần sau 

t2    t1 T1                             T2 s1                              s2 

Các    Nhà  Hảo tâm   

 Những  Đứa Trẻ  Mồ côi   
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